
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Võ Thị Tố Anh 060187006890 6012007809
Không xác 

định thời hạn

28/07/2021 đến 

10/08/2021

Công ty 

TNHH MTV 

TMDV Hải 

Nam Foods

Đang nuôi 01 

con nhỏ
2.000.000

2 Võ Thị Kim Liêu 261282021 6015001418
Không xác 

định thời hạn

01/08/2021 đến 

14/08/2021
nt 1.000.000

3 Hồ Thị Hạ Thi 060195008455 6016019739
Không xác 

định thời hạn

29/07/2021 đến 

11/08/2021
nt Đang mang thai 2.000.000

5.000.000

(Nếu người lao động không có tài khoản tại ngân hàng, phải nhận tiền mặt thì ký nhận và nghi rõ họ tên vào cột 10)

Bằng chữ: Năm triệu đồng.

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 03 người ; Số tiền: 5.000.000 đồng

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG NGỪNG VIỆC GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19

TẠI CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẢI NAM FOODS - THÀNH PHỐ PHAN THIẾT

Số tiền hỗ trợ 

(đồng)

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi 

chú

Tổng cộng

SỐ

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước
Số sổ bảo hiểm

Loại Hợp 

đồng lao 

động

Mẫu DS02ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬN

Thời gian ngừng

việc (từ ngày/ 

tháng/năm đến 

ngày/tháng/năm

)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang mang 

thai/Đang nuôi 

con nhỏ (nếu 

có)

(Kèm theo Quyết định số     3354   /QĐ-UBND ngày   01  tháng    12  năm 2021 của UBND tỉnh Bình Thuận)
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